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283 19220801 Đặng Văn An 14/09/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

284 19220803 Lê Xuân Bách 03/07/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

285 19220805 Đào Thị Mỹ Duyên 05/07/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.1

286 19220807 Nguyễn Tuấn Đạt 16/07/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

287 19220809 Nguyễn Trọng Thanh Hải 25/01/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

288 19220811 Lê Dương Ngọc Huyền 17/07/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.1

289 19220815 Hoàng Thị Liễu 28/01/2004 Nữ Nùng 10C08 10C08.1

290 19220817 Trịnh Văn Mạnh 06/10/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

291 19220819 Hà Văn Minh 25/04/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

292 19220821 Phan Thị Quỳnh Nga 21/01/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.1

293 19220823 Võ Ngọc Nhi 18/06/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.1

294 19220825 Phạm Thị Đan Phượng 28/03/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.1

295 19220826 Trần Thị Phượng 23/04/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.1

296 19220828 Trần Đức Quân 22/11/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

297 19220830 Lê Thị Thu Si 28/04/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.1

298 19220836 Vũ Thị Ngọc Thảo 27/05/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.1

299 19220838 Bùi Thanh Thuyết 22/10/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

300 19220832 Phạm Hồng Tình 20/03/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

301 19220841 Vũ Minh Trí 30/10/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.1

302 19220835 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 29/01/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.1

303 19220842 Hoàng Thị Văn 18/01/2004 Nữ Nùng 10C08 10C08.1

304 19220802 Đàm Khắc Đức Anh 27/02/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.2

305 19220804 Nguyễn Đức Bảo 29/08/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.2

306 19220806 Vũ Thị Duyên 25/01/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.2

307 19220808 Phạm Đình Đăng 16/02/2003 Nam Kinh 10C08 10C08.2

308 19220810 Lý Đức Huy 18/08/2004 Nam Tày 10C08 10C08.2

309 19220812 Phạm Thị Thuý Huyền 28/09/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.2

310 19220814 Nguyễn Hữu Lễ 15/12/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.2

311 19220816 Trần Thị Ngọc Mai 19/08/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.2

312 19220818 Mông Thị Mây 28/01/2004 Nữ Nùng 10C08 10C08.2

313 19220820 Nguyễn Thị Thu Nga 09/08/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.2

314 19220822 Lê Thanh Ngọc 24/04/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.2

315 19220824 Phạm Thị Hà Phương 13/10/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.2
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316 19220827 Hồ Nhật Quang 22/04/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.2

317 19220829 Mông Thị Quý 02/05/2004 Nữ Nùng 10C08 10C08.2

318 19220831 Nguyễn Huy Tâm 22/12/2003 Nam Kinh 10C08 10C08.2

319 19220837 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 15/10/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.2

320 19220839 Bùi Đỗ Minh Thư 10/09/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.2

321 19220840 Nông Triệu Ngọc Trâm 21/12/2004 Nữ Tày 10C08 10C08.2

322 19220834 Phạm Phan Thanh Tuyền 14/11/2004 Nữ Kinh 10C08 10C08.2

323 19220833 Đặng Mạnh Tùng 29/01/2004 Nam Kinh 10C08 10C08.2
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